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1 172324028 Lê Thị Minh Hằng 17/08/1990 Quảng Nam Nữ B17KDN1 Cty CP Tư Vinh ThS. Nguyễn Lương Định 0914011541 0973576414

2 172324094 Hà Thị Thêu 26/11/1991 Thanh Hóa Nữ B17KDN2 Cty TNHH An Thạnh ThS. Nguyễn Lương Định 0914011541 01649838426

3 172324002 Bùi Thị Lan Anh 19/11/1990 Thanh Hóa Nữ B17KDN1 Cty TNHH Bình Hương Thịnh ThS. Nguyễn Lương Định 0914011541 0985239455

4 172324114 Võ Thị Cẩm Vân 07/10/1986 Quảng Nam Nữ B17KDN1 Cty TNHH Lê Đức Thành ThS. Nguyễn Lương Định 0914011541
Nhóm 

trưởng
0905617907

1 172314137 Võ Việt Hà 05/10/1991 Nghệ An Nữ B17KKT1
Cty CP Đầu tư Xây dựng Nhật 

Hồng
ThS. Phan Thanh Hải 0905185195 0972909133

2 172314121 Phan Thị Anh 30/05/1988 Quảng Nam Nữ B17KKT1 Cty CP Gạch men COSEVCO ThS. Phan Thanh Hải 0905185195 0979892784

3 172314133 Nguyễn Hoàng Thiên Đức 06/05/1983 Đà Nẵng Nam B17KKT1 Cty CP XD Phú Hòa ThS. Phan Thanh Hải 0905185195
Nhóm 

trưởng
0974787272

4 172314171 Lê Thị Hoài Thƣơng 10/04/1990 Quảng Trị Nữ B17KKT1 Cty TNHH Hùng Đạt ThS. Phan Thanh Hải 0905185195 0977151036

5 172314167 Phạm Thị Thanh 07/08/1991 Quảng Bình Nữ B17KKT1 Cty TNHH Xây dựng 272 ThS. Phan Thanh Hải 0905185195 0979135400

6 172324097 Lê Thị Ngọc Thu 22/09/1991 Quảng Nam Nữ B17KDN2 Cty TNHH Hoa Sen ThS. Phan Thanh Hải 0905185195 Nhóm phó 01649841993

1 172324095 Trần Thị Xuân Thi 12/04/1991 Quảng Nam Nữ B17KDN1
CN Cty TNHH Dệt may TM 

Tấn Minh- XN May Ánh Sáng
ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng 0983501512 01222552191

2 172324026 Lê Phạm Nguyên Hạnh 27/04/1987 Đà Nẵng Nữ B17KDN1 CN Cty TNHH Tường Phát ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng 0983501512 0935851752

3 172324031 Nguyễn Bá Hân 18/03/1987 Quảng Nam Nam B17KDN1 Cty Cơ điện lạnh Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng 0983501512
Nhóm 

trưởng
0976012182

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN HƢỚNG 

DẪN
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4 172324092 Nguyễn Thị Phương Thảo 08/03/1991 Quảng Nam Nữ B17KDN1 Cty TNHH MTV Phan Quang ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng 0983501512 01227479459

5 172314156 Đoàn Thị Thanh Phúc 09/07/1979 Đà Nẵng Nữ B17KKT1 Cty CP Thuỷ điện Miền Trung ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng 0983501512 0935591348

6 172324105 Lê Thị Huyền Trang 25/11/1991 Hà Tĩnh Nữ B17KDN2
Cty CP Đầu tư và Xây dựng 

501
ThS. Nguyễn Thị Kim Hƣơng 0983501512 0984989586

1 172324075 Bùi Nguyên Vy Phƣơng 30/09/1988 Quảng Nam Nữ B17KDN1
Cty CP Đầu tư Phát triển Xây 

dựng Hội An
ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256 0982001701 GVTG

2 172324070 Nguyễn Thị Mỹ Nhân 08/09/1991 Quảng Bình Nữ B17KDN1
Cty CP KEYHINGE TOYS 

Việt Nam
ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256 0905393891 GVTG

3 172324068 Nguyễn Ngọc Hải Nguyên 30/09/1986 Đà Nẵng Nữ B17KDN3
Cty CP Tư vấn thiết kế và Xây 

dựng ADC
ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256

Nhóm 

trưởng
0935876843 GVTG

4 172324074 Phan Thị Kim Oanh 01/01/1991 Quảng Nam Nữ B17KDN3 Tổng Cty Dệt may Hòa Thọ ThS. Nguyễn Thanh Lân 0913438256 01222450649 GVTG

1 172314140 Nguyễn Thị Bích Hồng 14/11/1991 Quảng Nam Nữ B17KKT1
CN Cty TNHH Kiểm toán và 

Tư vấn Phan Dũng
ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293 01206147004

2 172314139 Trần Quang Hiệp 27/10/1983 Nghệ An Nam B17KKT1
Cty TNHH MTV Bến Kiến 

Thành
ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293

Nhóm 

trưởng
0989822710

3 172324078 Phan Quỳnh Minh Phƣợng 24/08/1991 Quảng Bình Nữ B17KDN2
Cty TNHH MTV Bến Kiến 

Thành
ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293 01675535028

4 172324098 Vũ Thị Thanh Thùy 30/05/1991 Nam Định Nữ B17KDN2
Cty TNHH MTV Bến Kiến 

Thành
ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293 01649727125

5 172314160 Nguyễn Thị Hoài Phƣơng 12/09/1988 Quảng Nam Nữ B17KKT1
Cty TNHH Kiểm toán và Tư 

vấn Thuế ATAX
ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh 0905262293 0905944600

1 172324062 Nguyễn Diệu My 28/03/1984 Đà Nẵng Nữ B17KDN2
CN Cty TNHH MTV VN Kỹ 

nghệ Súc Sản ( Vissan)
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 0905038438
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2 172314122 Phan Trung Anh 23/07/1987 Quảng Bình Nam B17KKT1
Cty CP XD và PT Kinh tế Tiền 

Phong Đà Nẵng
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 0905398983

3 172314129 Lê Văn Côi 11/03/1968 Quảng Nam Nam B17KKT1
Cty CP XD và PT Kinh tế Tiền 

Phong Đà Nẵng
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671

Nhóm 

trưởng
0903591119

4 172324053 Hoàng Thị Thùy Linh 25/12/1990 Quảng Bình Nữ B17KDN2
Cty TNHH Đầu tư & Xây 

dựng CONDA
TS. Hồ Văn Nhàn 0913426671 01695315923

1 172324069 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 01/09/1987 Thanh Hóa Nữ B17KDN2 Cty CP Mai Linh Miền Trung ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0935622625 0985945460

2 172324015 Nguyễn Thị Thùy Dƣơng 26/05/1987 Quảng Trị Nữ B17KDN2
Cty CP Muối và TM Miền 

Trung
ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0935622625

Nhóm 

trưởng
0932069901

3 172324103 Phùng Văn Tình 20/02/1988 Đà Nẵng Nam B17KDN2
Cty CP Thương mại Dịch vụ 

SEATECCO
ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0935622625 0906642285

4 172324118 Đặng Thị Phi Yến 23/11/1991 Đà Nẵng Nữ B17KDN2 Cty CP Hoàn Kim Phương ThS. Bùi Thị Phương Nhung 0935622625 01222535307

1 172324055 Nguyễn Phước Linh 02/05/1986 Quảng Nam Nam B17KDN3
Cty TNHH Dịch vụ Du lịch 

Sinh thái Phố Hội
ThS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 0935308474

2 172324013 Hồ Thị Xuân Duyên 11/02/1987 Đà Nẵng Nữ B17KDN3 Cty TNHH Hoàng Bảo Anh ThS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811
Nhóm 

trưởng
01229505431

3 172324115 Lê Thị Thảo Viên 07/06/1986 Quảng Nam Nữ B17KDN3 Cty TNHH Hoàng Bảo Anh ThS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 0906447679

4 172324038 Lê Thị Thu Hồng 02/02/1990 Quảng Trị Nữ B17KDN1
Cty TNHH SXTM Thun băng 

Y tế Minh Quang
ThS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 01688250614

5 172324077 Võ Thị Lan Phƣơng 09/12/1986 Quảng Trị Nữ B17KDN1 Cty TNHH TM&DV Ngọc Trí ThS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 0913207537
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6 172324021 Nguyễn Thị Nguyệt Hà 17/06/1985 TT Huế Nữ B17KDN2
Cty TNHH TMXL Cơ điện 

lạnh Hải Đăng
ThS. Nguyễn Hữu Phú 0905116811 Nhóm phó 0905497221

1 172324039 Đỗ Thị Huệ 09/09/1987 Quảng Nam Nữ B17KDN2 Cty TNHH Ngọc Hoàng Long ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856 0906029841 (GVTG)

2 172324101 Nguyễn Anh Thƣ 27/10/1991 Khánh Hòa Nữ B17KDN1 Cty TNHH Ngọc Thanh Hiền ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856
Nhóm 

trưởng
01202763107 (GVTG)

3 172324020 Đoàn Thị Điểm 18/02/1991 Quảng Nam Nữ B17KDN2 Cty TNHH Quốc Cường ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856 01202766611 (GVTG)

4 172324079 Trịnh Thị Phƣợng 13/05/1991 Nghệ An Nữ B17KDN2
XN Kim khí điện máy Cty CP 

XNK Nghệ An
ThS. Nguyễn Hữu Phú 0962385856 0982732797 (GVTG)

1 172314138 Lê Thị Mỹ Hạnh 23/08/1988 Đà Nẵng Nữ B17KKT1
CN Cty CP Bảo vệ thực vật 

Sài Gòn 
ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334

Nhóm 

trưởng
01222515939

2 172314131 Phan Thị Dung 06/02/1990 Hà Tĩnh Nữ B17KKT1
CN Cty TNHH MTV Xây lắp 

điện 4.4
ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334 0975225445

3 172324035 Nguyễn Thị Hoa 27/04/1987 Quảng Bình Nữ B17KDN2
Cty CP XNK Dịch vụ và Đầu 

tư Việt Nam
ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334 01686515551

4 172314170 Nguyễn Thị Mai Thủy 30/04/1990 Đà Nẵng Nữ B17KKT1
Cty CP Khí công nghiệp và 

Hóa chất Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334 01219404374

5 172324007 Võ Hà Chi 13/08/1991 Đà Nẵng Nữ B17KDN2 Cty CP Cao Su Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thu Phƣơng 0983159334 01222303013

1 172314168 Trương Thị Phương Thảo 08/01/1986 Đà Nẵng Nữ B17KKT1
Cty CP Phát triển Đô thị 

ANGKORA
ThS. Trần Thị Yến Phƣợng 0905912026 0905960498

2 172314124 Trương Quỳnh Anh 02/07/1990 Đà Nẵng Nữ B17KKT1 Cty TNHH Châu Âu ThS. Trần Thị Yến Phƣợng 0905912026
Nhóm 

trưởng
0905226966

3 172314128 Nguyễn Thị Minh Châu 04/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17KKT1 Cty TNHH Châu Âu ThS. Trần Thị Yến Phƣợng 0905912026 0906558596
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4 172314135 Cao Thị Thu Hà 22/07/1988 Đà Nẵng Nữ B17KKT1
Trung tâm CNTT và TT Quảng 

Nam
ThS. Trần Thị Yến Phƣợng 0905912026 0906211813

1 172324110 Võ Thị Thu Trang 16/07/1989 Nghệ An Nữ B17KDN2
Cty TNHH MTV Môi trường 

Đô thị Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 0905823832

2 172314126 Trương Thị Ánh 08/08/1991 Quảng Nam Nữ B17KKT1 Cty CP DINCO ThS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 0935886410

3 172314142 Nguyễn Phước Lê Hƣng 10/04/1969 Quảng Nam Nam B17KKT1 Cty CP DINCO ThS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205
Nhóm 

trưởng
0935052452

4 172314143 Nguyễn Thị Lan Hƣơng 17/09/1991 Quảng Bình Nữ B17KKT1 Cty CP DINCO ThS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 01649792081

5 172324032 Trần Ngọc Tâm Hiền 12/10/1991 Đà Nẵng Nữ B17KDN2
Cty TNHH MTV Xổ số Kiến 

thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 0934666367

6 172314148 Võ Thị Ngọc Lợi 02/09/1991 Đà Nẵng Nữ B17KKT1
Cty TNHH MTV Xổ số Kiến 

thiết và Dịch vụ In Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Phi Sơn 0905201205 Nhóm phó 0905774155

1 172324057 Phạm Thị Lƣơng 30/05/1990 Thanh Hóa Nữ B17KDN1
CN Cty TNHH TM Tổng hợp 

Tuấn Việt
ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338 01674520798

2 172324106 Mai Thị Thùy Trang 10/08/1985 Hậu Giang Nữ B17KDN3
Cty CP Khoáng sản Xây dựng 

Tân Uyên FICO
ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338

Nhóm 

trưởng
0932881832

3 172324042 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10/03/1990 Hải Dương Nữ B17KDN2
Cty CP Thương mại Ngọc 

Huyền
ThS. Nguyễn Thị Tấm 0974402338 0979486170

1 172324113 Nguyễn Thị Minh Uyên 15/05/1988 TT Huế Nữ B17KDN3
CN Cty CP Ôtô Trường Hải 

Đà Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Hoài Thƣơng 0905298299 01664145431

2 172324108 Nguyễn Thị Thu Trang 21/08/1987 Đà Nẵng Nữ B17KDN3
Cty CP Dược Thiết bị Y tế Đà 

Nẵng
ThS. Nguyễn Thị Hoài Thƣơng 0905298299 0905441481
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3 172334476 Hà Trần Thị Mỹ Khánh 06/01/1989 Đà Nẵng Nữ B17KKT1
Cty TNHH TM & DV Linh 

Khoa
ThS. Nguyễn Thị Hoài Thƣơng 0905298299

Nhóm 

trưởng
0934837886

4 172324010 Lê Thị Hồng Diệu 24/08/1990 Đà Nẵng Nữ B17KDN1
Cty CP Đầu tư Xây dựng 

Hưng Phú
ThS. Nguyễn Thị Hoài Thƣơng 0905298299 0905700712

1 172324112 Lê Kiều Trinh 19/08/1990 Quảng Nam Nữ B17KDN3
Cty CP Xây lắp điện Quảng 

Nam
ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017 0985142113

2 172324076 Dương Thị Mai Phƣơng 02/03/1991 Quảng Bình Nữ B17KDN2 Cty CP XNK Quảng Bình ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017 01688021141

3 172324040 Lưu Thị Huệ 04/12/1991 Quảng Nam Nữ B17KDN1 Cty May Hòa Thọ Duy Xuyên ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017
Nhóm 

trưởng
01649845937

4 172324050 Lê Nữ Mai Lê 06/08/1991 Quảng Bình Nữ B17KDN3
Cty MTV Du lịch Trường 

Thịnh
ThS. Lê Thị Huyền Trâm 0937274017 01649838646

1 172314154 Nguyễn Thị Quỳnh Nhƣ 29/10/1991 Quảng Nam Nữ B17KKT1
Cty TNHH MTV Thắng Ngân 

Hà
ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983303505 0906027960

2 172314125 Lê Thị Ngọc Ánh 05/06/1990 Quảng Trị Nữ B17KKT1 Cty CP Đầu tư An Hải Sơn ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983303505
Nhóm 

trưởng
01649845941

3 172324029 Nguyễn Thị Lệ Hằng 24/11/1990 Quảng Nam Nữ B17KDN2
Cty CP Xây dựng & Phát triển 

Hạ Tầng 117
ThS. Ngô Thị Kiều Trang 0983303505 0932595517

1 172324064 Lê Thị Ngà 25/10/1982 Thanh Hóa Nữ B17KDN1
CN Cty CP Tập đoàn Sóng 

Thần Đà Nẵng
ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 0922111401

2 172324052 Dương Hiền Linh 25/12/1991 Hòa Bình Nữ B17KDN3 Cty CP Kim khí Miền Trung ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 01667241553

3 172324066 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/09/1991 Nam Định Nữ B17KDN3 Cty CP Kim khí Miền Trung ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757 01649845806

4 172324085 Võ Thị Thu Sƣơng 18/11/1991 Gia Lai Nữ B17KDN2
XN Sản xuất vỏ bao Xi măng 

Đà Nẵng
ThS. Thái Nữ Hạ Uyên 0914037757

Nhóm 

trưởng
01649569699
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1 172314120 Phạm Hoàng Thúy Anh 28/06/1991 Quảng Bình Nữ B17KKT1 Cty CP Tư vấn Xây dựng 533 ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 0905280691

2 172314173 Huỳnh Thị Lệ Trinh 30/12/1991 Bình Định Nữ B17KKT1 Cty CP Nguyên Tam ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 0906569323

3 172314119 Bùi Vân Anh 16/06/1991 Khánh Hòa Nữ B17KKT1 Cty CP 28 Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 0915388909

4 172314162 Nguyễn Hữu Quốc 20/01/1990 Quảng Trị Nam B17KKT1 Cty CP 28 Đà Nẵng ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 01658881552

5 172314123 Trần Tuấn Anh 09/05/1990 Đà Nẵng Nam B17KKT1
Cty TNHH Kỹ thuật & DVTM 

Sao Việt
ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800 0973395953

6 172314176 Tăng Ngọc Phương Uyên 20/06/1990 Đà Nẵng Nữ B17KKT1
Doanh nghiệp tư nhân Phương 

Uyên
ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 0985010800

Nhóm 

trưởng
01288559911

1 172314141 Nguyễn Thị Huệ 18/04/1990 Quảng Nam Nữ B17KKT1
Cty CP Công nghệ phẩm Đà 

Nẵng
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905202783 Nhóm phó 0977813959

2 172314147 Nguyễn Thị Minh Loan 01/04/1991 Quảng Ngãi Nữ B17KKT1
Cty CP Công nghệ phẩm Đà 

Nẵng
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905202783 01699662941

3 172314153 Nguyễn Thị Thành Nhân 08/01/1978 Đà Nẵng Nữ B17KKT1
Cty CP Công nghệ phẩm Đà 

Nẵng
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905202783 0983177558

4 172314165 Lê Thị Thùy Tâm 05/09/1987 Quảng Nam Nữ B17KKT1
Cty CP Công nghệ phẩm Đà 

Nẵng
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905202783 01662555150

5 152317501 Trương Thị Thủy 19/01/1989 Hà Tĩnh Nữ B16KKT
Cty TNHH Tư vấn Đầu tư và 

Xây dựng Sơn Phước
ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905202783 01675447484

6 172314175 Lê Thanh Tùng 01/06/1969 Hà Nội Nam B17KKT1 Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng ThS. Hồ Tuấn Vũ 0905202783
Nhóm 

trưởng
0934878777

1 172324045 Nguyễn Thị Hƣơng 01/12/1991 Nghệ An Nữ B17KDN2
CN Cty CP Gang thép Thái 

Nguyên Tại Đà Nẵng
ThS. Hồ Thị Phi Yến 0905222155 01289851415
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2 172324102 Văn Hồ Thị Hoài Thƣơng 03/06/1989 Nghệ An Nữ B17KDN1
CN Cty CP Gang thép Thái 

Nguyên Tại Đà Nẵng
ThS. Hồ Thị Phi Yến 0905222155 0973247078

3 172314157 Nguyễn Thị Kim Phụng 12/10/1991 Quảng Ngãi Nữ B17KKT1
CN Cty TNHH MTV Xây 

dựng IDICO Quảng Ngãi
ThS. Hồ Thị Phi Yến 0905222155 01668832883

4 172314130 Đặng Thị Kim Dung 27/03/1991 Đà Nẵng Nữ B17KKT1
XN Chế biến Lương thực Đà 

Nẵng
ThS. Hồ Thị Phi Yến 0905222155

Nhóm 

trưởng
0943619531


